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Musiikki vietnamiksi

Musiikki vietnamiksi
musiikki âm nhạc

soitin nhạc cụ

tanssi khiêu vũ

ooppera nhạc kịch

orkesteri dàn nhạc

konsertti buổi hòa nhạc

klassinen musiikki nhạc cổ điển

pop nhạc pop

jazz nhạc jazz

blues nhạc blues

punk nhạc punk

rock nhạc rock

sanat lời bài hát

melodia giai điệu

sinfonia giao hưởng

www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/

Soittimet vietnamiksi
viulu đàn vĩ cầm

kosketinsoittimet đàn phím điện tử

piano đàn dương cầm

trumpetti kèn trumpet

https://www.flashcardo.com/fi/vietnamin-muistikortit/
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kitara đàn ghi ta

huilu ống sáo

sello đàn cello

saksofoni kèn saxophone

tuuba kèn tuba

urut đàn organ

www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

Kulttuuri vietnamiksi
teatteri rạp hát

näyttämö sân khấu

yleisö khán giả

maalaus hội họa

piirustus bức vẽ

sivellin cọ vẽ

esiintyjät dàn diễn viên

näytelmä vở kịch

käsikirjoitus kịch bản
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Tanssi vietnamiksi
baletti múa ba lê

tango điệu nhảy tăng-gô

valssi điệu nhảy van-xơ

salsa điệu nhảy salsa

samba điệu nhảy samba

rumba điệu nhảy rumba

Salonkitanssi khiêu vũ Ballroom

Latinalainen tanssi điêu nhảy Latin

https://www.pinhok.com/fi/opi-vietnamia/

